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NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 59/2020/QH14;
Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết số 82/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022;

Sau khi xem xét Báo cáo số 241/BC-CP ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ, Báo cáo số 38/BC-KTNN ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Kiểm toán nhà nước, Báo cáo thẩm tra số 1242/BC-UBTCNS15 ngày 20 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, Báo cáo tiếp thu, giải trình số 497/BC-UBTVQH15 ngày 18 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19, nhiều địa phương phải thực hiện biện pháp giãn cách, giao thông, du lịch, dịch vụ bị đình trệ, việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thương mại trong nước, tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực chậm lại, Chính phủ đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, kịp thời ban hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách miễn, giảm thuế, phí, gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất và nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chính sách phòng, chống dịch, an sinh xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt 17,2% so với dự toán, trong đó: thu nội địa vượt 15,9%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 21,2%. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2021 chủ động, tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Bội chi ngân sách nhà nước được điều hành quản lý chặt chẽ và thấp hơn dự toán Quốc hội giao. Tỷ lệ nợ công, nợ Chính phủ giảm, kỳ hạn nợ được kéo dài, chi phí huy động vốn giảm, góp phần củng cố an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Bên cạnh kết quả đạt được, kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành các quy định pháp luật và thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước còn chưa nghiêm, các tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm chậm được khắc phục. Dự toán thu tiền sử dụng đất của nhiều địa phương chưa sát so với thực hiện. Một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ, giao dự toán chậm. Công tác chuẩn bị đầu tư tại nhiều Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa được quan tâm, chú trọng; giải ngân vốn đầu tư công chậm; phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản lớn; chi chuyển nguồn tiếp tục tăng cả quy mô và tỷ trọng; còn nhiều khoản tạm ứng quá hạn, ứng trước dự toán chưa thu hồi. Nhiều Bộ, cơ quan trung ương, địa phương lập, xét duyệt, gửi quyết toán ngân sách nhà nước chậm so với thời gian quy định. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, còn tồn đọng nhiều kết luận, kiến nghị kéo dài nhiều năm. Việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo các Nghị quyết của Quốc hội thực hiện chưa nghiêm.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
1. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.387.906 tỷ đồng (hai triệu, ba trăm tám mươi bẩy nghìn, chín trăm linh sáu tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2020 chuyển sang năm 2021, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2020, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.484.439 tỷ đồng (hai triệu, bốn trăm tám mươi tư nghìn, bốn trăm ba mươi chín tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022.

3. Bội chi ngân sách nhà nước là 214.053 tỷ đồng (hai trăm mười bốn nghìn, không trăm năm mươi ba tỷ đồng), bằng 2,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

4. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 455.927 tỷ đồng (bốn trăm năm mươi lăm nghìn, chín trăm hai mươi bẩy tỷ đồng).

(Kèm theo các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII)
Điều 3. Giao Chính phủ
1. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.
2. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước:

a) Thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước, không lặp lại các tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm. Trong năm 2023, tiếp tục thực hiện các quyết nghị chưa hoàn thành tại các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước; có các giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong Báo cáo tiếp thu, giải trình số 497/BC-UBTVQH15 ngày 18 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Báo cáo thẩm tra số 1242/BC-UBTCNS15 ngày 20 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và Báo cáo số 38/BC-KTNN ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước có vi phạm trong lập, chấp hành dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 chậm so với thời gian quy định;
b) Tiếp tục chú trọng công tác dự báo, lập dự toán thu tiền sử dụng đất bảo đảm bám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ và khả năng thực hiện. Quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu ngân sách nhà nước bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí;
c) Chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Lập dự toán chi ngân sách nhà nước bảo đảm sát đúng yêu cầu và khả năng thực hiện. Quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ, giao dự toán, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Đẩy nhanh công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán các chương trình, dự án. Rà soát, xác định chính xác số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, báo cáo Quốc hội khi đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
d) Quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước và xử lý dứt điểm những trường hợp tạm ứng quá thời hạn quy định kéo dài nhiều năm. Trong năm 2023: (i) Thu hồi tối đa các khoản tạm ứng từ năm 2021 trở về trước quá thời hạn quy định; (ii) Tiếp tục rà soát các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 sang năm 2022, trong đó làm rõ khoản chi chuyển nguồn hạch toán tại tiểu mục “Kinh phí khác theo quy định của pháp luật” tại các địa phương và kinh phí sự nghiệp môi trường phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2021 (đợt 2). Hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định; thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2022 và năm 2021 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân để cắt giảm bội chi ngân sách trung ương. 
Không chuyển nguồn sang năm 2023 các khoản ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân, phải hủy dự toán, thu hồi về ngân sách trung ương. Rà soát, báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 đảm bảo đúng quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước và của cấp có thẩm quyền cho phép; các khoản tạm ứng theo chế độ quá thời hạn quy định; nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tại ngày 31 tháng 12 năm 2022; 
đ) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng để vừa bảo đảm sử dụng đúng mục đích theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, vừa bảo đảm hiệu quả, chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí, sử dụng không đúng quy định. Tổng hợp báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10 năm 2023) trong nội dung báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15; 

e) Tiếp tục kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, nợ công để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô. Quản lý chặt chẽ việc huy động, sử dụng các khoản vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách nhà nước. Phát hành trái phiếu Chính phủ gắn với khả năng giải ngân chi ngân sách nhà nước, trả nợ gốc của ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân quỹ nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và pháp luật về quản lý ngân quỹ nhà nước; bố trí nguồn để hoàn trả các khoản vay ngân quỹ nhà nước kéo dài nhiều năm;
g) Khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và năm 2020 trở về trước. Trong năm 2023, xử lý, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản thu, chi, chuyển nguồn ngân sách nhà nước không đúng quy định theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong niên độ ngân sách nhà nước năm 2021 và năm 2020 trở về trước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước nhưng chưa xử lý theo quy định tại Điều 73 của Luật Ngân sách nhà nước;

h) Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong lập, xét duyệt, thẩm định, gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Không trình và xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm đối với: (i) Các khoản thu, chi ngân sách nhà nước không đúng quy định; (ii) Các khoản thu, chi đã được Kiểm toán nhà nước kết luận, kiến nghị xử lý trong niên độ kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước trước thời điểm thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm và các năm trước nhưng chưa xử lý, thu hồi về ngân sách nhà nước.
3. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và xem xét xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023 bảo đảm đúng đối tượng, đúng thẩm quyền; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội theo quy định. 

4. Gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm sau đúng thời gian quy định. 
5. Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10 năm 2023) để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

6. Báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện các điểm a, d, e, g khoản 2 và khoản 3 Điều này khi trình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Điều 4. Giao Kiểm toán nhà nước

1. Tiếp tục đôn đốc các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. 

2. Tăng cường kiểm toán các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước khi thực hiện kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm tại các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Lồng ghép tổ chức kiểm toán khoản chi chuyển nguồn hạch toán tại tiểu mục “Kinh phí khác theo quy định của pháp luật” tại các địa phương và kinh phí sự nghiệp môi trường phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2021 (đợt 2); kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán liên quan đến các khoản phải hủy nguồn, hoàn trả ngân sách trung ương năm 2022 trở về trước để kịp thời kiến nghị, xử lý, thu hồi các khoản chuyển nguồn không đúng quy định. 
3. Tập trung kiểm toán hoạt động khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

4. Tiếp tục thực hiện công khai kết quả kiểm toán của các cuộc kiểm toán và kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định. Công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng ý kiến về dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước để làm căn cứ Quốc hội quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trước thời điểm cấp có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. Các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước cần nêu rõ các khoản không đủ điều kiện quyết toán ngân sách nhà nước làm cơ sở cho Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm. 

6. Báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này trong Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Điều 5. Giao Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm sử dụng kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước của Kiểm toán nhà nước làm căn cứ phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương cấp tỉnh hằng năm.
Điều 6. Giám sát thực hiện

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2023.

	
	CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Vương Đình Huệ
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QUYET TOAN CAN POI NGAN SACH NHA NUGC NAM 2021
(Kém theo Nghi quyét s6 91/2023/QH15 ngay 19 thing 6 nam 2023 ciia Quéc hji)

DPon vi tinh: Ty dong

SO SANH QUYET TOAN/

- NG| DUNG U o QUYET TOAN DU TOAN
' ' NSNN Bao gom TUONG | ryver poI
NSTW NSDP DOI (%) -
A B 1 2 3=2/1 4=2-1
A TONG NGUON THU NSNN 2.387.906 (9) 982.072 1.770.482
| I |[Thu NSNN 1.358.084 (1) 1.591.411 806.539 784.872 117,2 233.327
1 |Thu néi dia 1.133.500 1.313.281 528.542 784.739 115,9 179.781
2 |Thu tir dau tho 23.200 44638 44638 192,4 21.438
3 :{‘];pciﬂéié' tir hoat dong xudt khau, 178.500 216.307 216.307 1212 37.807
4 | Thu vién tro 22.884 17.185 17.052 133 75,1 -5.699
y | Thu chuyén nguon tir nam trrée 643.406 157.681 485.725
chuyén sang
Il | Thu tr quy dw trie tai chinh 12.679 12.679
IV [Thu két dw nam trwéc 140.410 140.410
V |Thu bd sung tir NSTW 368.449 (2) 346.796
VI [Thu tir cAp dwéi ndp tra NSTW 17.852
| B | TONG CHI NSNN 2.484.439 (9) 1.193.722 1.655.365
I [Chi NSNN 1.701.713 1.708.088 640.914 1.067.174 100,4 6.375
1 |Chi dau tw phat trién 479.568 (3) 540.046 107.421 432.625 112,6 60.478
2 |Chi dy tr&r quéc gia 1.200 3.119 3.119 1.919
3 |Chitra no lai 110.065 101.778 100.440 1.338 92,5 -8.287
4 |Chi vién tro 1.600 1.401 1.401 -199
5 |Chi thwérng xuyén 1.049.175 (4) 1.061.316 (10) 428.533 632.783 101,2 12.141
6 |Chi bd sung quy du tri tai chinh 100 428 428 4281 328
7 |Dw phong NSNN 34.500 (5)
8 |Chi cai cach tién Irong, tinh gian bién ché{ 25.505 (5)
| II_|Chi chuyén nguén sang nam sau 776.351 206.012 570.339
1l [Chi bd sung tir NSTW cho NSBP 368.449 346.796
IV |Chi ndp tra NSTW 17.852
c BOI CHI NSNN 343.670 214.053 211.650 2.403 62,3 -129.617
(Ty Ié bi chi so GDP) 4% ) 2,52% (11)
1 |Bai chi NSTW 318.870 211.650 211.650 66,4 -107.220
2 |Boi chi NSBP 24.800 () 2.403 (12) 2.403 -22.397
D KET DU NSPP 117.520
5] CHI TRA NO GOC 264.899 241.874 237.866 4.008 91,3 -23.025
1 |Chi trd no géc NSTW 260.902 237.866 237.866 91,2 -23.036
- Ttr nguén vay dé trd ng géc 260.902 237.866 237.866 -23.036
- Ttr nguén boi thu, tang thu, tiét kiém
chi, két dw
2 |Chi tra no gbc NSBP 3.997 4.008 4.008 100,3 11
- Tir nguén vay dé trd no gbc 3.383 2.230 2.230 65,9 -1.153
- Ttr ngun boi thu, téng thu, tiét kiém 614 1.778 1.778 2897 1.164
chi, két dw
E TONG MUC VAY CUA NSNN 608.569 455,927 449.516 6.411 74,9 -152.642
1 |Vay @& bt dép boi chi 344.284 (8) 215.831 211.650 (13 4.181 62,7 -128.453
2 |Vay dé tra no géc 264.285 240.096 237.866 2.230 90,8 -24.189
(1) Nghi quyet so 128/2020/QH14 ngay 12/11/2020 cua Quéc hdi quyét dinh du todn thu NSNN nam 2021 la 1.343.330 ty dong; Nghi quyét 56 34/2021/QH15 ngay 13/11°2021 bé

sung du todn thu 40,322 ty dong tie nguon vién trg khong hoan lai va Nghi quyét s6 82/2023/OH15 ngay 09/01/2023 Qudc hdi vé b sung di todn chi thicng xuyén tic nguon vién

tro nam 2021 la 14.713,362 ty dong.

(2) Du todn chi b6 sung c6 muc tiéu ciia trung wong cho dia phieong, gom: du todn ddu nam theo Nghi quyét cua Quéc hoi, b6 sung cai cdch tién leomg, cdc khoan b6 sung tir cdc
nhiém vu tai dong V, VI, VII ciia Phu luc sé 2 ban hanh kém theo Nghi quyét 129:2020/-QH 14 ngay 13/11/2020 va b6 sung tir khoan du phong NSTW thuéc thdm quyén cia Chinh

phii quy dinh tai Khodan 3 Piéu 10 Ludt NSNN nam 20135.

(3) Ba bao gom ké hoach vén diéu chinh theo Nghi quyét sé 410/NO-UBTVQHI15 ngay 01/11:2021 ciia Uy ban Thieong vu Quéc hdi vé viéc diéu chinh ké hoach ddu tie von ngdn
sdch trung wong nam 2021, diéu chinh tang du todn chi ddu t cia Tong cuc Thué va Tong cuc Hai quan 1a 2.268,3 ty dong ciia B4 Tai chinh theo Nghi quyét s6 82'2023/QHI5.

(4) Pa bao gom diéu chinh giam du todn chi chi thucng xuyén ciia Tong cuc Thué va Tong cuc Hai quan la 2.268,3 ty dong cua Bo Tai chinh va b6 sung du todn chi thuong xuyén
tir nguén vién tro nam 2021 la 14.713,362 ty dong theo Nghi quyét s6 82:2023/QH1 5.

(35) Quyét todn chi trong timg linh vicc.
(6) GDP du todn: 8.600.000 ty dong.

(7) Chénh léch giita s6 boi chi cua cdc dia phuong c6 boi chi NSPP va s6 boi thu cua cdc dia phiong c6 boi thu NSPP.

(8) Gom vay bit ddp béi chi ciia NSTW va vay bi dép bdi chi ciia cdc dia phicong c6 boi chi NSPP.

(9) Quyét todn khong bao gom thu, chi b6 sung cho cdp dudi.

(10) Quyét todn bao gom cdi cdch tién heong.

(11) GDP thuec hién (da ddnh gid lai quy mé): 8.479.667 ty dong.
(12) Béi chi NSPP 2.403 ty dong la chénh léch giita bgi chi cua cdc tinh c6 bgi chi va s6 bdi thu cua cdc tinh c6 bji thu (4.181 ty dong - 1.778 ty dong).

(13) Nguén bi ddp bji chi ngdn sdch trung wong gém: Vay trong nwdc 187.474 ty dong va vay ngodi mede 24.176 ty dong.
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QUYET TOAN NGUON THU NGAN SACH NHA NUOC THEO LINH VU'C NAM 2021
(Kém theo Nghi quyét sé 91/2023/QHI15 ngay 19 thang 6 nam 2023 ctia Quoc héi)

Pon vi tinh: Ty dong

STT NOI DUNG THU ggﬁgﬁ Q%ﬂ zT(ng SO (f/‘:‘)NH
A B 1 2 3=2/1
A THU NSNN 1.358.084 1.591.411 117.2]
I  |Thu nji dia 1.133.500 1.313.281 115,9
1 Thu tir khu vuc doanh nghi€p nha nuédc 148.292 163.896 110,5
2 |Thu tir khu vuc doanh nghiép c6 vén dau tr nude ngoai 199.161 217.259 109,1
3 |Thu tir khu vic kinh t& ngoai quéc doanh 237.554 289.878 122,0
4 |Thué thu nhdp ca nhan 107.796 127.661 118,4
5 |Thué bao vé moi truong 64.391 58.592 91,0
6 |Céc loai phi, 1& phi 70.433 73.036 103,7
Trong do: Lé phi trudc ba 33.871 38.166 112,7
7 |Céc khoan thu vé& nha, dat 138.556 228.275 164,8
- Thué sir dung ddt nong nghiép 4 10 256,0
- Thué sir dung ddt phi néng nghiép 1.770 2.025 114,4
- Thu tién cho thué dat, thué mét meéc 24.415 40.193 164,6
- Thu tién sir dung dat 111.400 185.117 166,2
- Thu tién cho thué va tién bdn nha & thudc sé hitu nha nuée 967 930 96,2
8  |Thu tir hoat dong x4 s6 kién thiét 33.700 32.612 96,8
9  |Thu tién cép quyén khai thac khoéng san 3.887 6.665 171,5
10 |Thu khac ngén sach 22.483 38.190 169,9
11 |Thu tir quy d4t cong ich va thu hoa lgi cong san khac 847 1.866 220,3
b Z&iﬁ?ﬁ;ﬁn t}lll:nzo th: nllc:y :huan loi nhuén sau thué, chénh léch thu, 106.400 75351 70.8
Il |Thu tir du thd 23.200 44.638 192,4
III |Thu cin ddi tir hoat dong xuit, nhap khiu 178.500 216.307 121,2
1 |Tdng sb thu tir hoat ddng xuat nhap khéu 315.000 377.105 119,7
- Thué gid tri gia tang thu tir hang héa nhdp khau 230.000 287.118 124,8
- Thué xudt khéu 6.222 8.401 135,0
B - Thué nhdp khdu 55.023 49.671 90,3
- Thué tiéu thu ddc biét thu tir hang héa nhdp khdu 21.925 28.845 131,6
- Thué bao vé méi truong thu tir hang héa nhdp khdu 1.830 1.105 60,4
- Thu khdc 1.965
2 | Hoan thué gi4 tri gia tang - 136.500 -160.798 117,8
IV [Thu vién trg 22.884 17.185 75,1
B |THU CHUYEN NGUON TU NAM TRUGC CHUYEN SANG 643.406|
C |THU TI‘{ QUY DU TRU TAI CHINH 12.679
| D |THUKET DU NAM TRUOC 140.410
TONG CONG (A+B+C+D) 1.358.084| 2.387.906|
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QUYET TOAN CAN POI NGUON THU, CHI NGAN SACH TRUNG UONG VA
NGAN SACH PIA PHUONG NAM 2021

(Kem theo Nghi quyét s6 91/2023/QH1S5 ngay 19 thang 6 ndm 2023 cia Quéc héi)
Don vi tinh: Ty dong

STT NOI DUNG DU TOAN QUYET TOAN SO (Soj‘?H
A B 1 2 3=2/1
A NGAN SACH TRUNG UONG
. Tong ngudn thu NSTW 754.155 982.072 130,2%
B 1 Thu NSTW huéng theo phan cip 754.155 806.539 106,9%
- Thu thué, phiva cdc khoan thu khdc 731.271 789.487 108,0%
) - Thu tir nguon vién trg 22.884 17.052 74,5%
2 Thu chuyén ngudn tir ndm trude chuyén sang 0 157.681
3 |Thutir quidu trit tai chinh 0
4 Thu két du NSTW nam trudc 0
5 |Thutir cdp dudi nop tra NSTW 0 17.852
1 Téng chi NSTW 1.072.984 1.193.722 111,3%
1 Chi NSTW theo phén céap (khdng ké b6 sung cho 704.535 640.914 91,0%
NSDP)
2 Chi bd sung cho NSPP 368.449 (1) 346.796 94,1%
- Chi b6 sung cdn doi 230.721 230.721 100,0%
- Chi b6 sung ¢6 muc tiéu (1) 137.728 (1) 116.075 84,3%
3 Chi chuyén ngudn sang ndm sau 0 206.012
B | Chitrd ng gdc tir ngudn boi thu, ting thu, tiét 0 0
i kiém chi, két dur NSTW
v Boi chi NSTW 318.870 211.650 (2) 66,4%
B NGAN SACH PIA PHUONG
I Téng ngudn thu NSPP 972.378 1.770.482 182,1%
j 1 Thu NSPP hudng theo phén cip 603.929 784.872 130,0%
- Thu thué, phi va cdc khoan thu khdc 603.929 784.739 129,9%
- Thu tir ngué‘n vién tro 133
2 Thu bd sung tir NSTW 368.449 (1) 346.796 94,1%
B - Thu bé sung can doi 230.721 230.721 100,0%
i - Thu b6 sung c6 muc tiéu 137.728 (1) 116.075 84,3%
3 Thu chuyén ngudn tir nam trudce chuyén sang 485.725
4 Thu tir quy dur trit tai chinh 12.679
5 Thu két du NSPP nam trudc 140.410
I |Téng chi NSBP 997.179 1.655.365 166,0%
1 :13;1; Zir; Id\}éslé\l\f]DP va chi tir ngudn bd sung c6 muc 997.179 1067174 107,0%
2 Chi chuyén nguén sang nam sau 570.339
3 Chi nop tra NSTW 17.852
1 Ell;ntl:;l:iégtﬁ;ltru ngudn bdi thu, ting thu, tiét 1.778
Y Boi chi NSDP/Bji thu NSPP 24.800 2.403 (3)
|V |KétduNsPP 117.520
Ghi chii:

(1) D todn chi bé sung c6 muc tiéu cua trung wong cho dia phwong, gom: dir todn ddu nam theo Nghi quyét cua Quoc
héi, bé sung cai cdch tién lwong, cac khoan bé sung tir cdc nhiém vu tai dong V, VI, VII cua Phu luc $6 2 ban hanh kém
theo Nghi quyét 129/2020/QH 14 ngay 13/11/2020 va bé sung tir khoan dy phong NSTW thuge tham quyén ciia Chinh phi
quy dinh tai Khoan 3 Piéu 10 Ludt NSNN nam 2015.

(2) Nguon bit ddp béi chi ngan sach trung wong gom: Vay trong nudc 187.474 ty dong va vay ngoai meée 24.176 ty dong.
(3) Boi chi NSDP 2.403 ty ddng la chénh léch giita boi chi ciia cdc tinh ¢6 boi chiva sé béi thu cia cdc tinh ¢ boi thu
(4.181 ty dong - 1.778 ty dong). )
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QUYET TOAN BOI THU, VAY BU PAP BOI CHI VA VAY TRA NO" GOC CUA NGAN SACH DIA PHUO'NG NAM 2021
(Kém theo Nghj quyét s6 91/2023/QH15 ngay 19 thdng 6 nam 2023 cua Quéc hji)

BDon vi tinh: triéu dong

DU TOAN QUYET TOAN SO SANH (%)
SO VAY TRONG NAM SO VAY TRONG NAM SO VAY TRONG NAM
STT TiNH, THANH PHO BOI THU BAC O BOI THU b BOI THU R o
’ N PR VAY BE : SR VAY BE : TONG | VAYDE
NSDP TONGSO | Lo'tipp o1 |VAY ggé\ NQ|  NSBP TONGSG | o' ipp o1 VAY GTgé& NO| NSPP s6 | BUDAP \LAJ ggé&
CHI CHI BOI CHI :
A B 1| 2=3+4 3 4 5| 6=7+8 7 8 9=5/1[10=6/2| 11=7/3| 12=8/4
TONG SO 614.300| 28.797.000| 25.414.300| 3.382.700| 1.778.467| 6.410.901| 4.181.296| 2.229.605| 289,51| 22,26 1645 6591
1 |MIEN NUI PHIA BAC 52.300( 1.475.700| 1.021.900| 453.800 245.804| 692.212| 384.157| 308.055| 46999 46,91 37.59| 67.88
1 | HA GIANG 0 87.900 57.000 30.900 4.250 29.397 0 29.397 33,44 0,00] 9514
2 | TUYEN QUANG 0 30.300 21.100 9.200 0 11.672 1.159 10.513 38,52 549 114,27
3 | CAO BANG 0 66.100 52.200 13.900 0 65.988 37.129 28.859 99,83 71,13| 207,62
4 | LANGSON 0 79.700 24.100 55.600 37.486 19.177 0 19.177 24,06 0,00 3449
5 | LAO CAI 0 165.100 23.000 142.100 3.461 78.500 0 78.500 47,55 0,00 55,24
6 | YEN BAI 0 104.800 99.800 5.000 0 67.335 63.523 3.812 64,25 63,65| 76,24
7 | THAINGUYEN 0 412.100 404.600 7.500 0 272.689 255.696 16.993 66,17 63,20 226,57
8 | BACKAN 0 90.000 30.800 59.200 0 79.273 26.458 52.815 88,08 85,90| 89,21
9 | PHU THO 33.200 30.500 0 30.500 54.577 4.773 0 4.773|  164,39| 15,65 15,65
10 | BAC GIANG 5.700 43.000 0 43.000 18.103 10.503 0 10.503| 317,60| 24,43 24,43
11 | HOA BINH 0 72.800 67.100 5.700 75.928 39.057 0 39.057 53,65 0,00] 68521
12 [SONLA 0 242.500 241.100 1.400 0 2.077 192 1.885 0,86 0,08] 134,64
13 | LAICHAU 13.400 22.500 0 22.500 33.251 3.061 0 3.061| 248,14| 13,60 13,60
14 | PIEN BIEN 0 28.400 1.100 27.300 18.748 8.710 0 8.710 30,67 0,00/ 31,90
DONG BANG SONG. 7.600| 3.626.400| 2.594.600| 1.031.800 51.461| 1.774.176 202.528| 18645 4892 57| 19.63
1 |[BONG .626. .594. . 76| 1.571.648 02.528 86 9 60 9
15 | HA NOI 0] 1.596.200 807.200 789.000 0 933.131 917.736 15.395 58,46| 113,69 1,95
16 | HAI PHONG 0 62.400 27.200 35.200 7.573 31.053 0 31.053 49,76 0,00] 88322
17 | QUANG NINH 0 515.500 509.100 6.400 0 47.955 21.648 26.307 9,30 4,25| 411,05
18 | HAI DUONG 0 141.600 118.000 23.600 0 35.266 9.511 25.755 24,91 8,06| 109,13
19 | HUNG YEN 26.200 0 0 0 8.422 0 0 0 32,15
20 | VINH PHUC 0 953.300 875.000 78.300 0 536.214|  478.145 58.069 56,25 54,65 74,16
21 | BAC NINH 0 15.000 7.600 7.400 7.343 0 0 0 0,00 0,00 0,00
22 | HA NAM 0 183.400 171.900 11.500 0 105.908 95.960 9.948 57,75 5582 86,50
23 | NAM PINH 1.400 19.700 0 19.700 21.975 0 0 0| 1569,64| 0,00 0,00
24 | NINH BINH 0 88.200 74.000 14.200 0 65.616 48.648 16.968 74,39 65,74| 119,49
25 | THAI BINH 0 51.100 4.600 46.500 6.148 19.033 0 19.033 37,25 0,00{ 40,93
B.TRUNG BO VA D.HAI
I |MIEN TRUNG 0| 4.292.500( 3.976.100 316.400 203.439| 1.332.996| 1.058.124 274872 31,05 26,61| 8687
26 | THANH HOA 0 271.600 223.500 48.100 0 118.701 86.301 32.400 43,70 38,61 67,36
27 | NGHE AN 0 139.600 43.000 96.600 120.038 67.814 0 67.814 48,58 0,00 70,20
28 | HA TINH 0 325.900 262.500 63.400 0 137.749 129.237 8.512 42,27 49,23 13,43
29 | QUANG BINH 0 184.700 166.600 18.100 0 94.181 74.964 19.217 50,99 45,00 106,17
30 | QUANG TRI 0 137.900 107.600 30.300 0 50.400 18.321 32.079 36,55 17,03| 105,87
31 | THUA THIEN - HUE 0 239.600 232.300 7.300 0 38.721 31.421 7.300 16,16 13,53| 100,00
32 | PA NANG 0 381.000 357.800 23.200 0 233.764 210.547 23.217 61,36 58,84 100,07
33 | QUANG NAM 0 863.500 851.600 11.900 0 265.098 254.247 10.851 30,70 29,86 91,18
34 | QUANG NGAI 0 49.300 41.300 8.000 0 40.427 35.418 5.009 82,00 85,76 62,61
35 | BINH PINH 0 533.700 532.500 1.200 83.401 56.620 0 56.620 10,61 0,00] 4718,33
36 | PHU YEN 0 100.500 100.500 0 0 5.214 5.052 162 5,19 5,03
37 | KHANH HOA 0 428.600 424.500 4.100 0 154.014 148.114 5.900 35,93 34,89 143,90
38 | NINH THUAN 0 121.900 120.900 1.000 0 52.278 51.219 1.059 42,89 42,36| 105,90
39 | BINH THUAN 0 514.700 511.500 3.200 0 18.015 13.283 4.732 3,50 2,60 147,88
IV [ TAY NGUYEN 0 463.800 432.600 31.200 594.944| 195.099| 145.087 50.012 42,07 33,54| 160,29
40 | PAK LAK 0 96.100 94.600 1.500 0 62.859 61.361 1.498 65,41 64,86] 99,87
41 | PAK NONG 0 106.800 105.200 1.600 0 46.424 46.424 0 43,47 44,13 0,00
42 | GIA LAI 0 69.900 50.100 19.800 0 47.160 26.295 20.865 67,47 52,49| 105,38
43 | KON TUM 0 91.000 83.900 7.100 0 19.838 11.007 8.831 21,80 13,12| 124,38
44 | LAM PONG 0 100.000 98.800 1.200 594.944 18.818 0 18.818 18,82 0,00| 1568,17
Vv [DPONG NAM BO 500.000| 16.558.600| 15.281.500| 1.277.100 576.136| 1.542.636| 403.575| 1.139.061| 11523| 9,32 2,64 8919
45 |HO CHI MINH - 0| 16.026.200{ 14.935.100] 1.091.100 0| 1.333.286 280.749| 1.052.537 8,32 1,88 96,47
46 | PONG NAI 0 42.400 5.400 37.000 76.136 0 0 0 0,00 0,00 0,00
47 | BINH DUONG 0 259.000 204.500 54.500 0 97.502 22.516 74.986 37,65 11,01] 137,59
48 | BINH PHUGC 0 198.200 112.100 86.100 0 99.142 99.142 0 50,02 88,44 0,00
49 | TAY NINH 0 32.800 24.400 8.400 0 12.706 1.168 11.538 38,74 4,79| 137,36
50 | BARIA - VONG TAU 500.000 0 0 0 500.000 0 0 0| 100,00
- WM 34400 2380000 2.107.600| 272400 106.683| 873.782| 618705 255.077| 31043| 3671| 2936 9364
51 | LONG AN 0 127.100 126.600 500 0 114.460 113.541 919 90,06 89,68| 183,80
52 | TIEN GIANG 0 4.800 1.600 3.200 2.298 1.177 0 1.177 24,52 0,00/ 36,78
53 | BEN TRE 0 166.700 166.600 100 0 16.774 15.863 911 10,06 9,52| 911,00
54 | TRA VINH 22.900 10.200 0 10.200 23.083 9.978 0 9.978|  100,80| 97,82 97,82
55 | VINH LONG 0 273.100 266.300 6.800 0 53.657 47.007 6.650 19,65 17,65 97,79
56 | CAN THO 0 694.600 654.600 40.000 0 315.787 239.033 76.754 45,46 36,52 191,89
57 | HAU GIANG 0 90.400 47.000 43.400 0 41.890 1.569 40.321 46,34 334 9291
58 | SOC TRANG 0 214.700 214.700 0 0 102.859 98.444 4415 47,91 45,85
59 | AN GIANG 0 286.100 204.800 81.300 49.349 38.695 0 38.695 13,52 0,00] 47,60
60 | PONG THAP 11.500 61.200 0 61.200 31.953 46.500 0 46.500| 277,85 75,98 75,98
61 | KIEN GIANG 0 74.500 48.800 25.700 0 59.347 44.810 14.537 79,66 91,82| 56,56
62 | BAC LIEU 0 286.600 286.600 0 0 34.482 30.721 3.761 12,03 10,72
63 | CAMAU 0 90.000 90.000 0 0 38.176 27.717 10.459 42,42 30,80
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QUYET TOAN CHI NGAN SACH TRUNG UONG THEO LINH VU'C NAM 2021
(Kém theo Nghi quyét sé 91/2023/QH15 ngay 19 thang 6 nam 2023 ciia Quoc héi)
Pon vi tinh: Ty dong

STT NOQI DUNG DU TOAN QUYET TOAN SO (f/‘j)NH
A B 1 2 3=2/1
TONG CHI NSTW (A+B+C+D) 1.072.984 1.193.722
A |CHIBO SUNG CHO NSPP 368.449 346.796 94,1
I |Chi bd sung can dbi 230.721 230.721 100,0
II |Chi bd sung c6 muc tiéu 137.728 116.075 84,3
B |CHINSTW THEO LINH VUC (1) 704.535 640.914 91,0
Chi dau tw phat trién 124.274 107.421 86,4
1 |Chi dau tw phat trién theo nganh, linh vue 108.274 107.421 99,2
1.1 |Chi Québc phong 15.177 24.474 161,3
1.2 |An ninh va trit tu an toan xa hoi 7.697 7.796 101,3
1.3 |Chi gido duc - dao tao va day nghé 6.572 4234 64,4
1.4 |Chi khoa hoc va cdng nghé 4.366 945 21,6
1.5 |Chi Y té, dan sb va gia dinh 662 934 141,0
1.6 |Chi van hoéa thong tin 435 371 85,2
1.7 |Chi phat thanh truyén hinh, thong tin 762 864 13,5
1.8 |Chi thé duc thé thao 693 511 73,8
1.9 |Chi bao vé mdi trudong 905 671 74,2
1.10 |Chi c4c hoat dong kinh té 53.824 54.286 100,9
L11 gé}il;ghgigﬁiﬁg cuia cac co quan quan ly nha nudc, 6.808 5094 74.8
1.12 |Chi dam bao x4 hoi 473 321 67,8
1.13 |chi d4u t phat trién khac 9.902 6.920 69,9
2 |Chi chwong trinh muc tiéu quoc gia 16.000 0 0,0
II |Chi du trir qudc gia 1.200 3.119 259,9
III |Chi tra no lai 107.400 100.440 93,5
IV |Chi vién tr¢ 1.600 1.401 87,6
V [Chi thwong xuyén 459.490 428.533 2 93,3
1 |Chi qubc phong 146.950 142.093 96,7
2 |Chi an ninh va trat tu an toan xa hoi 86.030 85.620 99,5
3 |Chi gido duc - do tao va day nghé 23.254 13.433 57,8
4 |Chi khoa hoc va cong nghé 7.697 7.627 99,1
5 |Chiy té, dan sb va gia dinh 27.725 31.412 113,3
6 |Chi vin héa thong tin 2.600 1.439 55,4
7 |Chi phat thanh, truyén hinh, thong tén 2.020 1.714 84,8
8 |Chi thé duc thé thao B 2.066 803 38,9
9 |Chi béo vé méi truong : 1643 1.240 75,5




[image: image6.png]SO SANH

STT NOI DUNG DU TOAN QUYET TOAN %)
A B 1 2 3=2/1
10 |Chi c4c hoat dong kinh té 30.588 23.310 76,2
11 |Chi hoat ddng ctia co quan QLNN, Dang, doan thé 45.873 43.490 94,8
12 |Chi dam bao x& hoi 82.636 76.343 92,4
13 [Chi thuong xuyén khac 410 9

VI |Chi ci cach tién hrong, tinh gién bién ché 2.000 0

VII |Du phong NSTW (3 8.570

VIII |Cac nhiém vu chi khac 0
C |CHI CHUYEN NGUON SANG NAM SAU 206.012

Ghi chu:

™ Bao gom chi ngan sdch trung wong theo linh viec, khong bao gom chi bé sung c6 muc tiéu cho NSPP.

@ Bao gom chi cai cdch tién luong.

@ Khéng bao gom sé b6 sung cé muc tiéu cho NSPP; sé quyét todn ctia NSTW trong cdc linh vuc chi

tirong ung.
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QUYET TOAN CHI NGAN SACH NHA NUGC, CHI NGAN SACH TRUNG UONG
VA CHI NGAN SACH PIA PHUONG THEO CO CAU CHI NAM 2021
(Kem theo Nghi quyét so 91/2023/QH15 ngay 19 thang 6 nam 2023 cua Québc héi)

Don vi tinh: Ty déng

SO SANH QUYET

" DU TOAN QUYET TOAN TOAN/DU TOAN (%)
STT NOI DUNG
NSNN NSTW® Nspp*¥ NSNN NSTW NSDBP NSNN [ NSTW| NSPP
A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 | 8=512 | 9=6/3
TONG CHI NSNN 1.701.713 704.535 997.179|  2.484.439|  846.926 1.637.513
I |Chi NSNN 1.701.713 704.535 997.179|  1.708.088|  640.914|  1.067.174
1 |Chi ddu tw phit trién 479.568 124.274 355.294 540.046 107.421 432.625| 1126 | 86,4 | 1218
2 |Chi dy trir quéc gia 1.200 1.200 0 3.119 3.119 0| 2599 | 2599
3 |Chi tra ng 1 110.065 107.400 2.665 101.778 100.440 1.338]  92,5| 935 50,2
4 |Chi vién trg 1.600 1.600 0 1.401 1.401 o| 876| 876
5 |Chi thwomg xuyén (1) 1.049.175 459.490 589.685|  1.061.316|  428.533 632.783| 1012 933| 1073
Trong do:
5;1’1 5""’ duc - dao tao va day 249.971 23.254 226.717 237.339 13.433 223906 949| 57.8 98,8
Chi khoa hoc va cong nghé 10.838 7.697 3141 10.295 7.627 2668 950| 991 84,9
T . A -~ -~ .
¢ |ChiDbosung quy dy trir tai 100 0 100 428 48| 428 428
chinh
7 |Du phong ngén sich (2) 34.500 8.570 25.930
. > , A .
g |Chi cai cich tién lromg, tinh 25.505 2.000 23.505
] gian bién che
9 |Cac nhi¢m vu chi khac
Chi chuyén ngudn sang nim
|0 776.351 206.012 570.339
Ghi chu:

“ Pa bao g6m chi cdi cdch tién luong.

“ Sé quyét todn nam trong linh vuc.
@ Khéng bao gém bé sung cho NSPP.

“ Bao gom ca bé sung tir NSTW.




[image: image8.png]1'v8 1LSELT 961°ST1 L9L'8ET 0£0'¥8T YUIAL 14D QH Yi nyD Sug 4] uenb ueg| z¢
8°66 1€2°8 1€2°8 TWI0LO' 009°€16 €L6'166'1 YTES661 oonu gyN upo) wary| [¢
1p01 0€8°12¢C T0T°L6 1€0°61€ 9L5°90€ nud yuryd en yueyp| o€
068 vLELY YLELY 07T €S d31y3u yueop 181 9onu gyu ugA A] uend) ueq An[ 67
738 VLS ¥9T 06L°9 Y9C1LT 0TSLOE o0} ug( ueq 40| 8z
6°LS 6¥L 6L 088'I LIV THL 69L°9T SISILL 066'TEE1 SuQy[ ugAni] vA un 3uQyy Og| LT
668 00€ 00€ 0S1°01 VIS EETT 8EYELL 10L°L10°€ SEP'LSEE Fuonn 19]A vA ugAn3u 1], 0d| 97
L9 109 1097 6167C 06LSES S61°€01 90599 OLL TV T nA 10N 0g| <z
116 vov v 681°1 S6v°696'1 TE1YTT 60£S61°T 979'80%°C n) ne gA Yooy 93 0d| +T
0101 6216 8€9°SEl Y6SL1T 79€79¢ 099'85€ weN 131 A 9pnu gyN Suey uedN| €z
996 00€°S S9V'656'1 0€S6LY 96T ¥hhT 0€€°0€ST deydny og| zz
ST €002 SLL'LSET |6STvLv1T L90PEET S01°81T'ST 007°LS9'TT quip el od| 1z
€16 L6 L6 T16€l 0S0°'L6TTE 006'9LY S09°L6LTE 065 16L 1€ 10y BX ®A quiq Suony] - 3udp oe 0d| 07
788 0zT'1 07T cee'g SIELSET 008°629 699°966C S8L06E € YOI N vA 0BYI UL BOY UEA Of| 6]
1901 LT6STS'T 12€°5ST 8T I8LT 0v6TLIT 3y3u 3uQD v o0y BOUY Of| 81
696 0ST'1 0ST'1 695501 T6LEST'S SS8 P9l 99%°506'9 11T821°L 08} 0B(f oA 01ip 0810 0g| LI
7'80C SS1¥E 2086 T9€°6TE°LT 8L0°066 L6E€9€°8T 076'889°L A A0d| 91
$'89 00S 00S 099°1 68T 16L LTSS8T LL6'SLOT 088 VLS'1 Sunp Aex odf <1
1'8L 00S 00 96¥°01 6YL6EY'E L9E0EE EI118L'E S8T6E8Y Suony Fug) og] #i
1°86 €SLY 9p0'9bE LI 121°18T°TY 026°'1£9°6S €17°$8L°09 Suoyi oe1n.9g| €1
$'c6 81T'8Y 817'8Y 0SS'1S 3ugy] 9N Sugs ueq AN 71
LOT1 1LEEST 1LEEST €8€°6Z1  [61696E  [pT6EESH 96998111 26200791 066608 71 uQyy ugu ULy 1pyd A dorysu uoN 0d| 11
0°96 090°LL 961°LTTT 0€0°0LY 98T YLLT 91°168C oer3 1803N 0d| 01
P01 S96°0IL  |0L9TIT  |TLO'THO6YT 98L PYETZ €6V 60€ VL1 €18°629°1L1 Suoud oond 0d| 6
1°66 SLE SLE vSH'89 1L0TIT  |6ST60€°L8 LES96L L L69°98T°S6 LSS'SP1°96 ue 3uQ) od| 3
L°96 VL6 T8T'E 0€6'619 v06T€8'€ 01L¥96°€ 0© 10} UP UBYU 1pS Wl UAIA| £
L06 LO6'8YS'E LLL'LOOT ¥89°96S 0€E€PT0°S 0ed 10} Ugp Upyu Uz QY| 9
818 99661 €LY'6£9 00209 6£9°61L 889°6L8 YuIA [YD QH ©I18 09nQ) i yuiyd Ui 90| ¢
€18 6£9°VLS 860°S0T LEL'6LL 0L1656 nyd yury) Sugyd ugp| ¢
‘08 60S°0€6'T TLTL6T 18L°LTTT Y6L VLS T 3ug@ Suon uni] Suqud ugp| ¢
708 020’196 €27961 YYTLSTT 0ECEVPT 10y 29nQ Suoud ugpA| 7
8°56 098691 098°691 0SELLT oonu yoiy nyd Buoyd ugp| |
7001 785981 785981 €E8°00F'T  |LETGITE |TPIPLELTY 0SE9T8"SOT PYTL6S LES LYSTVOPIS Suon Guniy uenb 03 Ggovd| 1
8°86 €SP 68T €SP68T  |IEE6EP00T  |€€8°00FT |LETGIL'E |OLGEPESTY LTETTH LOT ISTPI60F9 LET'EE5'SE9 0S ONOL

1/Z=11 01 6 8 L 9 S 14 € [4 I d \4

NIANX NINLLYHd (HOLI HNIML uowwwm:h (OYL NTIA
i w_\ﬂww . oz%%_; nLava mo | 95 ONOL - UL VIO HNONHD OAW HNIIL |‘ON AVA NQNON . .
: ,E;JO ON <.~.; o | NdIA 1HD UODO QAL X OZOEMV ONONHD ONY4H IHO VO NYO.L .Nd IANO@ NIL LL Q¢
HNVS OS : - Ad HD NIANX IONOHY) | D IHD NYOL
’ VIO 20N ONQNHLIHD | NAMLLYHd | LIANO ONQL
NJLL DA HNIML ONONHD IHD AL Nya Ho

3uop narij ia o

(19y 29ng) bno £z70z wpu 9 Bupyl 61 Apbu STHO/EZ02/ 16 95 124nb ybN 0ay1 wa)y)
1Z0Z WYN HN.ON ONNYL HOVS NVON V1D IVHM IHD AA WATHN DY) VA D.NA HNIT OFHL

HN.0N ONNYL NVNO 0D .Om ONAL OHD ON.OLA INNY.L HOVS NYION IHD NYO.L ,_.M>Dd
[1A o0 nyd



[image: image9.png]‘SIHO/E202/28 95 124nb iy3N oays yupyd 1] og vno 3ugp (1 £'97°7 vl unb 1py ond Sug |, va gny | ono
Bug ] pno ny npp 12 upol Ap Supl yuiyd ngip ‘[Z0¢ wpu Suon Sun.uy yops upSu uoa 11 npp YIHLoY Y YUIYS NP 1A JA 10Y 20nQ) Ha Suony unq &) oo [70Z/11/10 Avdu cTHOALIN-ON/OTF os 12dnb iySN 0211 yuys na1p uoA yovoy 2y w3 ovq vcF (1)

Yo 1YH

96 IE€° 657001 0 [€€°6E4°001 990°67+'801 013 uIIA ‘1g] Ou e 1YD| JA

£7 6576 6ST°6 918°60% MISN 2R 1UD| A
JBY 14D NA WU JBI BA OBIS

9'c11 $89°76 8II'IS9 £08°EhL 008°¥S9 20nu BYN 0p fiA wtyu 3gd udty dAyy ‘A) 3ugd| Af
3ugy, 22 ‘91 yuny ugop dgf d¥d 60 9y 1Y)

. . ) i . s R d31y3u gy3u - 10y gx 10y gx ‘dIiy3u
6'S01 IL8'T 1L8T LOS'T8L 9TH6bS SOI'SEE'T PLTIITT 2uBu - 104 BX L) Ui 204D g3 ¥ 53 9Y 14D I
§'99 0 LLO'S8 £EP 0P 60S°68 $09°SEL Sugy 9y3u Sugo nyy 4] ugnb ueg 28> oyo 1y 1L
786 LL9OVS'SY LLY0FS 'SP 0ZE1LE9Y wWeN RIA 104 Bx wary oeq| g
618 0 8TTY8T'T 8TTV8T'T 009°68L'C 10y eX yogs yuiy) Juey ugdN| ¢
0°001 0 80T THET 807 THE'T 80T THE'T WeN RIA UL Jeyd Suey uedN| (¢

0 TT6'8L TT6'8L weN RIA uonty 3uQ) JOINL Suey uedN| 6t
0 T6L 9L T6L9L wreN J91A Suony) 103N JONL 3uey uesSN| gt
0 6LS019 6LS019 wreN RIA UL IBYd vA M ned JOALL Suey ueSN| Ly
0 848°6€6 8¥8°6£6 INLLd ®A NN Sugy ugdN| 9f
€08 6LTT 6LTELT £75°08 101°95C 769961 WEN] JAIA FuQp o] ugop uglf SuQr| St
0°€Tl 008 00$ Thh9e Tr6°9¢ ST WeN 1A YuIq uryo nnd 10H| b
vorl 6VLT 6vL'T S81°8E1 9b0°SE1 086'SLT 09t°881 WeN RIA uep SUON 10H| ¢t
S9L 00S 00S 6EL°SPI 160°LS 0€€°€0T 006'S9Z WEN] J31A Du nyq dry uglf 104 Suon unil| zf
168 0ST'1 0sT'1 €TV 0E1 987°55T 096°98¢ ST9°1Eh YUIN 14D OH SONLL ugo@ Suon SuniL| [
601 05T 0ST £20'98 €€0°LT SOEElT 02L°€01 WeN] 1A 29nb 93 utn B Suon Suni] ueq &n| of
€vs LY6'1 818199 1Sh€T 917668 SLEISY'| quiA 1yD QH 9yd yuey vid oond 20y 18@| 6¢
8LL 000°S 60£°026 8€9°1€€ L¥69ST'1 80€°SI9'1 10N BH ®18 09nQ) o0y 1e@| 8¢
v18 LY6b6E S6Y°LS TP TS S18°6SS weN RIA 10y X 00y eoyy wel ugH UWIA| L€
L'6T LTT00V'T 8TLS91 $68°69¢"[ 0S1°SLT'S weN RIA 3Y3u Fug) gA o0y vOYY We| UgH USIA| 9
9°6€1 €€0°€El 088'7£8 620 1LY 6'8EY’1 108°0€0°1 WEN WIA 10U Sugl] red| ¢¢
6°6€1 Y67'1T 1SL0ET 619991 $99°81¢ vE8'LTT WEN RIA YuIy UgAni], re@| ¥¢
9°86 165709 £8L°06 €LE°S69 SPESOL weu 13IA Bx ugl Juyr| €
NIADX | o MLLVHA (9D HNIYMLL uoww_ww; (OAL NAIA
13 M m Z r—x 5 v
A NN@W . cz%_wf aLavamo | 95 ONO - UL VIO ONONHD | DAWHNRIL |‘ON AVA NQNON

LAAND ON VL IHD | NdIA THD 2000 QUL| I ONOHM) ONONHD ONYE IHD YO NYOL Na iIA NO@ NIL LLO:

BNVS OS L NA 1HD NIANX IIONQHDD) | IM) IHD NYOL
k VIO D0N0 ONQNHLIHD | NIRMLLYHd | LIANO ONOQL
N4IL O HNIY.L ONONHD IHD NLNVa ITHD




[image: image10.png]oy ESE6 99€°LY TLE 160°LS 160°LS 160°LS 00S'T¥T 00S°TPT WeN R1A
nu yg dory ugi 10 Suon Funsg| 0
S8 8896 9€6°LC 0 weeet o 168'8Y 0 0 €6LY 982°5ST 987'55C 982'5SC 000°00€ 000°00€ YuIA 1Y) OH ues
Fug) ugiu yueyy, ueog m:b:.mca.r 8¢
ETT EE0'LT EE0'LT €E0°LT EE0°LT 000'vC 000'vT WEN BIA 29nb
01 uga) 12N Suon Funiy, :E.ms Le
4 TSV'SET TSY'SET TSY'SET TSY'SET 005'11Z 000°S2L 005'9€6 YUIN 14D
oH oud yugy ef o) 20y 1| 7
85 8207S  |019°6/Z BEQ'TEE 80v'Yy 0ET'LTE 8E9TEE 8ES6TT 009°T5% 8ET'TLS 10N eH ®13 20n0) 20y 18@| ¢
99 S6v°LS S6Y°LS S6Y'LS S6¥°LS 00598 00598 WeN 121A
10y X 90y Boyy wef upy udip |
14 6VLT 91I8'PST  [E9T'8 8TL'S9T 860°LE 0£9'8ZT 87L'99T 009'STT'E 00S°0TL 00T°9Z8'E weN 1¥1A 9ySu
5u) v 20y voyy we| uep udip|
SET e 80619 620°TLY 620°TLY 620°TLY 000°0SE 000°0SE WeN BIA lou Bugi] teg| ze
v8 SOL'E SESTIT 08€ 619'991 619'991 619'991 00€°L6T 00E'L6T weN 12IA yuiy ugkni] rea| 1€
€0T £8L°06 €8L°06 €8L°06 €8L°06 006°L8 006°'L8 Weu J21A Bx ueg) SuoylL| o
SL 96T°SZT 961'SZT 96T'SZT 961'STT 000°£9T 000°£9T yuiy
14D OH yoi nyD) Bug &) upnb ueg|
88 LEL'LSY SEE'BST LTSL6T 009°€T6 009°€E16 009°€ET6 00€'SEO'T 00€'SEO'T 9QNU BYN Up0) Wity 8T
91T 70716 70716 70716 707°L6 0L0'v8 0L0t8 nyd yuiyy en yueyy| cz
vy €199 LT 06L'9 06L'9 06L'9 00€'ST 00€'ST 20) ueq ueq 40| 9z
S 5v'8 ETSLT 0 0 0 €9C 0 99¢ 99C 0 0 69£°9T 69L°9 69L°9 00¥'12S 00v°1ZS Fuoyr =w>:._,~. vA un Suguy og| <z
St SET'9T L9ETT TEL'90T T8LvZ9 €LEY BEV'ELL 00v'OVE  [LEO'EEV 8EV'ELL 000045 00£'85% 00£'820'T Fuonn 10\ eA uhn3u 1Ry 0g| T
61T 8TLLY Yooy 1856 uew S6T°€0T S6T€0T S6T'€0T 00Z°SSS 007°SSS NA1ON 0g| €2
LL €SL'T6 65E'6€ L1€ £0L'T6 TETVIT L9L°TE S9ET6T [435744 S96'vS 006'LEC 598267 ™ neq eA yovoy 9 OF} 7T
10T v6S'LTT v65°LTC ¥65°LTC Y65°LTC 00v'€0Z 00¥'E0Z weN 191A 2onu eUN Suey uedN| [T
0stT 979°0CY 06%'97 Yivze 0ES'6LY 0ES'6LY 0ES'6LY 006'6TE 006'6TE deyd ny og| oz
vs TYSETTT 9L1E €91'88 L90°VEE'T L90°VEE'T L90'VEE'T 000°€8YT 000°€E8YC yumyo ey og| 61
LS £95°0TT |086798 SL8°9T 0EV'LE LYO'STT 006°9LY 006'9LY 006'9LY 00588 00L'8¥L 007°LE8 104
ex eA yuiq Suony - Fuop 0w o B
9L 0971t 9ESYT ECV'TIE 08T°ZST 6 6LT1S TIT'8E 008'629 LO9'ET £61°919 008'679 S80°CT 00£°818 S8L°0€8 yol| ng eA oeyy ML ‘eoy UBA 0| LT
vSs £9Y°'S9 691 $89'681 TZE'SST €618V LTTL0T TZE'SST SST'Z9T 006'ZTE SSO'SLY 3yBu Fuo) & 20y eoyy @] 91
L6 TE9'E vev'e 008'8E9'T SS8' VY91 €65°€98 79T'18L SS8'YY9'T 1S1°556 009°CvL T1SLL69'T O®) oB(d BA ONip 0BIO) 0| <
66 89691 0 0 0 0 0 8v8'488 |0 797°s8 8L0°066 SOL'ST TLEVLE 8.0°066 000995 006°LEY 006°€00°T A A 0d]| vi
134 ¥09°'8Y1T TILE 156°CT 0zT'8 00 Ty TIL LT5°S8T £TS'S8C £T5°S8T ovZ'1L9 ovz'TL9 Funp Aex od| €1
1€ T00°LY E6°LS v88°1€ 0ST'LZ TO¥'991 L9E°0EE L9E0EE L9E0EE STv'88¢E 000889 STP'9L0°T Fuonyy Fuo) ¢a| a1
86 8S8'6L7°TY €97°T TZU18Z°Ty  |0ZS'96T°E [T09'V8O'6E  [TZT'I8ZZY  [V0O9'9E8'Y 09€'651'8€ ¥96'566' Tt 12} ugA Fuoy oeio og| 11
1498 SS TSETLYOT |LITT S8C SEY T0T'96 TST919 969'98T'TT 999°€Z0°'T |0E0'EIT'6 969'98T'TT  (000'S¥8'T 000'T00°L 000°9¥8'6 uoyl
Buou ugt 1eyd g d91yBu BuoN og ot
[433 TY9ETE 44 T9E°EST 008'C 0E0'0LY 0E0'0LY 0E0'0LY 008'8TY 00881 oeid 808N 0d| 6
ovT 98LYYEVT |9BLVYE VT 869'56Y  [BBO'6Y8'ET S98LYYEYT |BEEELBT L9B'ETS'VT S9TL8E°LT Fuoyd o.w:O od| 8
101 LES'96L'L LES96L'L LES'96L'L LES'96L'L €85'969°L €85°969°L ue Juo) og| «
8 TZY'ST9 805'VE 0£6'6%9 0£6'6Y9 0£6'6Y9 086'SYL 086'SbL 0D 101 UPp UBYU JpS WY USIA| o
8L Yoy’ 100'T YEE9 8LL°L00°T 8LL°L00°T 8LL7LO0'T 000°00€'T 000°00€°T OBJ 10) UEp UBYU URBOL| ¢
€€ 09€'T 0v8'8s 00209 00Z°09 00Z°09 000°08T 000°08T qun |
OH el 20nQ) 1 quiy) uiA 90K v
68 860'507 860'S07 860°507 860507 00€'0€Z 00€°0€7 nyd yuiy) Buoyd ugp | ¢
oTT 60Ty wT8L CTV'EST 9ISVT weLet (424174 et TISETLT TISE'TLT Sue@ Suon Suniy Buoyd ugp| ¢
3 998°9% LSE6YT €27°961 0 €20°96T €22'961 00£79T 00€'Z9T 10y ognQ) Suoyd ugA| |
001 0 8LT'YZY'9 (TOL'OZE |PET'IVO'S ETI6'VEI'ES |(EEB'0L9 |[EET'TIS |€BS'PI8 Y0L°89T EVS'EE6 |YTLTY9 |ZEB'EET'Y |LES'96L'L |SYO'VLY'PT |0SE'9T8'SOT |ZZO'TOV'L |BZE'STV'86 |0OSE'9T8'SOT |TI6°86L°9T €0T'8VE'T6 79T°62€°90T Suon Sunay uenb 03 ‘0g 2u)H 1
66 0 B0E°0Z6'9 |TOL'0ZE |SOL'E60'S Yv0'98T'vS |[EEB'0L9 [EET'TIS |EBS'HI8 TL8°0LE EVB'EE6 |008'vY6 |PZE'EET'Y |LES'96LL (SYO'VLY'YT |LTETZY'LOT |BOZT'TIY'L |6TT°000°00T |(LZE'TZY'LOT |TI6°86L°9T T8E'E6T'E6 (1) ovv'vLz'80T 0S ONOQ.L
1/v=tt 114 0C 6T 8T LT 9T ST 143 €T [43 1T 0T 6 8 0T+ +8=L 9 S 9+6=Y € [4 T q \
oryy 3 teop Buep ug 3ysu 9ysu 10y
vid ugLy 104 oon pqu 9 quny Suen oe w:cﬁ.,::_; u dutp o1 Fugo »&v 'A 0¥ | Bx ugoy we | Fuoyd
(%) 20 nan 5 pxoeq | A uenbuenb | Fuopieoy | rowrga | eyl onp B Buoy B0y |eA os ugp e A 9s Buo aonu oonu 20nu
U0} AP |4y 1eud m wep 1y [ 00 opo BNO ROy | oeqy) | Yy HRARA YUEL ugA Iy |91 A 14D €AY | 09p - 9P | I8N ¥A | 200 14D eofu uoa | Fuon ugp 9s 3ug], | 1ofu uoa opnu Suox ugA 9s ug
T ngprgy | . o A weyd 14D . FA voyyyy | opB iy |y uy ROTRE ? 7P oL ROTHES gs QL )
10A UgO} | Buonyy | <" - Sugp 1oy 1Y) iAuop ug ns
1phnb e op Juo1y,
Hues 0§ DA HNI'T'HNYON OFHL NATUL LyHd 0L NYG 1HD 1 op BuoiL op Buoi],
WQO NYOL LIANO NYOL Na

Bugp n31i :A uog

(194 29n0) pn> £207 Wy 9 Jupyr 61 AYBU CTHO/EL0T 16 05 194nb IySN 0ayr way)
1202 WYN O1A HNI'T ONQL OFHL ONO ONNYL NVNO 00 ‘Od ONNL OHD ONOA ONNYL HOYS NYON VO NIIML LYHd 1L NYE IHD NYOL LIANO
TIIA 2] fgg



[image: image11.png]120 W 2pnu pyu Yous upSN upo) Aip ovis aa 10y 200 L2 0Z0¢/11/Z1 W3u # IHO/0T0Z/8CT 95 1Anb SN 0ay) |70z wwu yovs upSu op ugiu 1gy ugp Surip ns va Suvs updnyo 6107 wpu upa yovoy 2y oS (7)

‘STHO/EC0Z/28 95 194nb 1ySN 0ay) yupyo 1w ] g v1o Sugp €1 €'89¢ T 0] uonb 1wH Mo Sug ] pa gry[ ano Sug [ b 1y npp 1y2 wpol sip Supl yuyys naip *[07 wpu uon Suniy yops upSu uga 5y npp yovoy Y uyd naip ia pa 19 SonQ na Sueny | uvq A7) v [20¢/11/10 W3U §THOALIN-ON/OI+ 05 194nb IySN 0ays yuyo naip uga yavoy gy wos ovq pe (1)

RULERES)
T8 0 0 0 0 8IT°1S9 0 [} 0 9YE'TOT [} LBO'E0E [0 0 0 TS5°SS0'T 981°0Z S9E°SEO'T TSS'SS0'T 0 YLT'00E'T YLT°00E'T ogq wgp
MLSN op goy uga ug ‘9ydu| 11
Bugo nyy 4] ugnb ueg 283 oy 1Y)
S8 0 0£0'96% |0 TLY'TS €T 0 0 0 128 0 0 76 0 0 STY'6YS 0 9ZV'6YS 9Zh'6YS 0 ¥00°S¥9 $00°SY9 d3ryBu gy3u -1y
Bx 10y Bx ‘dyry3u ydu - 10y vx| |,
L quyyd 2042 9) 983 43 9y 1Y)
T6'8L we'8L 7T6'8L T6'8L (2) €z6'v6 weN RIA e
Buony) Bug) JOWLL Buey uelN
76L°9L T6L9L 76L9L 76L4°9L (2) z6L9L WeN J91A "
Suony) 108N dOWLL Buey uedn| °
6457019 6457019 6457019 645°019 (2) 108°€99 WEN J9IA ugln b
18Yd BA M ne@ JONL, Suey ugdN
8Y8'6E6 §V8'6€6 8V8'6€6 8V8'6€6 (2) 9e€'z86 INLd vA NN Suey ueN| o
8 8TT'YBT'T 8TY8L'T 8TTYBT'T 8TTYBT'T 009'68L°C 009°68L°C 10y ex yoes yuiy) Juey uedN| cp
oot 80TTYET 80TTYET 80T'TYET B0TTYET 80T'TYET 80TTYET WEN JIA UL JRYq Fuey uedN| v
86 881 €EE0VT [0 €96'8€E 0 0 09€'LZ £v5°08 €v5°08 €9508 00578 00578 weN 121A Fudp oe ugop ugi JugL| |,
(744 06L'LS LSy 000'Z 66169 9v0'SET 9v0'SET 9v0'SET 766'65 76665 weN 1A uep BuoN 10H| ov
oYy 9y) ugop Sugp ug) dysu ySu 104
4 10y ‘opnu gyu 91 yuny Suonn oey} v uny yuipeid [ - ¥ i
Lic) ugLy ol s > i Suoy ‘yuiy . S i Juoo [ Aep eA o®y |ex ueojue| Fuoyd
(%) 4 exoeq | £ uenbuenb | Sugpieoy | 1ow A | 2y onp % ** | Suoyy eoy [eA os ugp hé : N ) 0s Bugy, 2onu 20nu oonu
000 2N ypud my : o . o ¥ ugknyy queyy [ S TN YT U pa ooy | oep - ofp | Myignea | oond) ) ? ; ’ £ spnu Fuon ugp
UBO} NP | s ied wep 1y) | 00 ogo eno 1yY | oequyd [ Py | T ugAy) |9 AND| , N F 18ofu uoA | Suon ugp os 3ug], | reoSu uoa . ¥ 0s 3ug |,
M gp e i i e F 1eyd iy ) PO goyy gy | owiB gy | yuiu uy L v i LA tig i LA
108 ugo) | fuonyy | "EP MO Buop 1oy 14y i . R : iAuop ug ], ns
pfnb K op Juoa],
qugos DNA HNIT HNYON OFHL NATUL LyHd AL 1Y@ THD T 0p fuoi]. op BuoiL
WQ9 NYOL LIAND NYOL Nd




[image: image12.png]SOv'6hy e TLTI60T LLYOFS'SY 0TE 1LE9Y WeN 1IA 10y ex wany oeg| op
LYY LIS 89°S [T 637 1€ 1166C1 6LTELI W61UYIT weN 121A Budp oeT ugop ugy Jugl| sy

S06'v1 L1681 0zs 0051 0001 00§ T6'9¢ SY0°0€ UreN 1RIA quiq uiyo nn) 10| by
19€°96 970°€1 vS1'6 SHe'E 316°E 0£9 b7 vE6 0¥ 0ps 8Tl wreN 191A uep JuoN 10H| €

01£T 8817901 06€ 8€5°T 86L°€1 161°C v8'81 6€7 9V 00V ¥T1 ureN 131A nu nyd darg ugrp 104 3uon Juniy| ¢y
900°SL orie 00€'Y vTLol SOy 0l 860°8T £L91€1 ST9'IEl YUIN 14O OH SONLL ueo@ Suon Juniy| 1y
yST'E v L 666 L8301 0rs'T orLE 01T’E £L798 0TL 6L ureN 1A 20ub oy uen g Suon Funuy ueq £n| o
7€0°9¢€ 867 081 881 SHh 318199 SLY6IL YU 14D oH Qud yuey, eid oonQ o0y 1eG| 6¢

06 0S¥'L 0SL'1 11612l 80L'88L 60£°076 0LTEV0'1 10N eH ©13 00nQ) 00y @[ 8¢

95L oYl L6L 11 168 79¢ LE091 LV6 6 S1E697 weN 131A 104 EX 90y eO wig] ugH USIA[ /¢

LYT 1l €818 S20°6 €06'691'T  |6T1°8CTI LTI00F'1 050°6¥Y°1 wreN 131A 2y3u 3uD) eA 20y RO Ug| URH USIA | 9f

007T 9857108 8866 00€'C 90881 088 7£8 108°089 ureN BIA lou Juai teq| ¢¢

£20°201 000701 67L 81 1SL0€1 YES0E weN JIA quiy upknif reg@| pe

T6€°€65 9L9°6 [ 165 09 Shy'L19 weu 3IA ex ue) Juoyr| ¢¢

001801 0681 98¢ '€ 61 1LSEl1 0£0°L11 YUIN 14D OH Yol ) SugT A ugnb ueg| z¢

800 1€0°[ €28 979701 L9671 18TY 09T 11 €LE8L0'1 ¥20°096 opnu pyN ugo) wiany | [¢

vrr 90T 61L'S 8Y8'L 3181 0£8°1CC 905°72C nyd qupyd en quey | o¢

vIL 9y 08 185 YLE LY 07T €S d31y3u queop 183 sonu gyu ugA £] ueng) ueq An| 67

vL9'LS S8L01 £0S'8 v0£ 501 1LL'L LES b VLS Y9T 07T'26C 201 ueq ueq £n| 8z

00 oy 881 °€€ 561 S9L P61 L19TT 8YT 9T 991°EvL 065118 Juoy ugAnuy ea un Fuoyy og| Lt

S0£'861 S8y LTl [69V9LS 8hh'T 607 L81'49C 6T11¢ VILYET T SEL'BTIET Fuony 10 A ugkndu rey og| 9T

006 €LT €8y S€9 690°S8 £05°TC £8L €<l 16€°0vS 0L6'S8S A ION 0d| st

T80°LSL'1 S0T'86 106C 075’8 087 €¢ 6866961 19L611°T Ny neq vA yoroy 93 0d| +T
9vL $90°[ 878 cel 8€9°5€1 097551 wreN 191A oonu eyN uey uedN| €7
YTI'L98 1 £10°0C orL'T 00¥ 0STEl 8€0°9¢ SOV'656'1 0£p01TT deyd ng 0g[ 7t
000€20' T [990°799°61 £50'829 £ey 0vsss 891°SCI 6STHLY 1T 00526812 quiyo e od| 1¢
TLO9TY 0E [896'1€1 £716T 026’1 6981 95TV 1 |epTSl 910'8CC T6L90€TE 06€7S6'€E 10y eX A quiq Suony, - 3udp oe7 0g| 07
69y [ 611°6 T8 S6V°969 S06'€78 87951 618°CS TP EES SES8SET 000°095T il nq gA oe 241, By UBA Od| 61
19¢TI1 108 ¥9 S6¢ 110vvET  [09€F LT6'STS T S88°L61°C 3ydu Fug) gA 20y Oy 0F[ 81

006'L01 006’1 601 029y $16°0SC 665 SELY THO'SSIS 09% 0SS %) org BA ofp ov1) 0@ [ L1

769161 995 6vT L1 6661 66879797 [STS €S 16V'6£8 T9£°67€ LT 0205999 A A0d| 91

L90°€6 8.8°G8 €€6'7 059 61TLY 880°61 SS6°01F 68L°16L 0¥9°£06 Junp Aex od| <1

188°€96 1 766789 v8LEl L6TS 00S'L L9TSHT [ 6V Oy e 0L8'T9L'E Fuonp3ug) og| i

S86p1E 9v9'6£991 [TS8'L 0001 Shr6 v80°TH VO 1€€ 9v0'9¥E L1 6YT6LLLL Juoy oery g €1

€56'1€ S97'91 817'8Y 08S1S 3ug> 9N Bugs ueq An| |

1LT 48T €80°S9v'C  [pIt0E 18€°C 008 vv9'L08 20T 9K0'1 S6T L8V 066 ¥SLY uoy) Sugu uaw jeyq e ddnBu FuoN ogf 11

S78°6 197°861°C 9LT9 9pEY 3378 961°LTT T 9EUYT oerd 1203N 0d| 01
98L°65C 1 |9€0°6V1'1 0£9°91L LEE'TST 98°19 TWo's 6172001 [vTI¥I0T  [SLYLCS'] YEL'T60TYT |TLOTRO6FT  [V19°0TSEST Juoyd oond) 0d| 6
LEL'SS 611l ST8 VL9 vEL'ES 000°SH 001°€ 989'8Fy  |8¥0°0ET 1£6'€F 18£°029°68 ¥£9°60€ L8 YL6'831'88 ue 3ug) 0d| 8
8YT9EL '€ 095t 991°Tk vL6'T8I € 0£L81TE 0B 10} UEP UBYU Jgs wary udIA] £

VI6SISE 6671 00€°C ¥81°6C L06'8VS € 0€EVTLS €2 10] Ugp UByu Ug BOL| 9

8€9'1 0¥ 05T 896'1 LO1'S§S £LY'6€9 889°669 YUIN 14D QH 1 90nd) 1 quiy) udia 90H| ¢

$90°€LS [ 6£9'bLS 0L8'8TL nyd qupy) Juoyd uga| v

T 9TL'1 YTL'E yTs'l L98°9€1 ST6'9 0T Ly Pr8L 605 0€6'1 £Ph E0ET Jupg Juon Buni] Juoyd ugp| ¢

LYT €S8 0,008 005°€ 118°CC 7651 020196 0£0° 18T 1 10y oonQ) Buoyd ugA| 7

L59°691 £0C 098°691 0S€°LLI opnu yaiy ny) Suoyd ugA [ |

0 L8G'TI9T'9L |S9T'988°TH PITSSTET 180°8IT°1 186°708 8€6°CIL’L PIP'8SEL WO'TIV'IE |I0EI8S'L L8ELSTET 18€°079°S8 PEL'T60° TP T STL'09S'LTY €TL'OIT8IY duon Sunay uenb 03 ‘4g awd| 1

6ST°6 I8S°TPE9L |TIS'68Y°EY €9TOIEET PrEOYTT 186°708 8E€6'EIL’T LLS'6EP'T TPO'TIV'IE  |8S9°9T9°L PS8 TES'EL 18€°079'S8 PEL'T60'TPT PIV EES 8T ETTLIG'8IY 0OS ONQL
T q v
) dHL 7._<oa L ONOHL * AHON
U_M_.Wv_ I0H YX ONYa@ D0nN :zcw wzoa ONONUL OVHL J§HL .:zm: wummzh NLL ONQH.L <”_w: YA 3HONINQD| AVA YA ¥X z_wh_h NV | ONQHd XLIHD NYOL |XLIHONYOL
NYOL Wya oya YHN AT Z«DO LVOH JYO 10N ‘ona JHLIHD ‘HNVHL YOH NYA QS NYa .u.—. YA 20 .O<._. oya AL LVHL YA QODO ITHO hm.;:O ONOQL Na ONOL iANoa N3L 1108
LIAND E&u nwwﬁ <nw%_mm w«w: HD NYOL M>ow«m_ w_wuo NYOLLIAND | LYHd IHD Eeu HNMP A THO NYOL z<wwch _Hmo _ﬂwnzcwﬂ HNIN NV IHD |NYOL LIAND
4 HoAvOr Taxan | L3AND YOL.LY NYOL LIAND 3 13An0  |NYOLLF 2 >M o |NyoLLaand

Suop nduy :

ia uog

(19y 29nd ppo 20z wpu 9 Bupyr 61 Abbu STHO/EZ02/16 95 394nb iybN 0oyl wy)
1707 INYN ONO,Q ONNMIAL HOYS NVON V1D OVHM IHD 1A WATHN DY YA D1A HNIT OFHL

ONON ONNULNVAO 0 ‘0 HNNQL OHD HNON DNAYL HOYS NYON IHO NYOL LIANO

X190 fiyg




[image: image13.png]9P| [0 NA WIIYU OB

6ST6  [S16°79 0LL'6T $p6°'101 A 0BI3 D0nu gYN Op fiA WIIqu gD udry dAy) ‘K| Af
Bugd Sugy, ¥ ‘9 yupf ugop dEJ, 22 Sy oy 1Y)
. : . 2 E ; . . : d3ry3u gusu - 10y ex 19y gx ‘ddry3u
6L9'LT €89°ELS £ST'TH £97'77 S95°'b 6£6°0F L6E'SE 8L9'S8L 0LT'919 QuBu - 19y §x L qww 30w @ % 4 gy wo| 1
. . . . B i 0Bq Wgp A LSN Op goy
$98°67 968°€1 865°9€ 81 00¢ LLO'S8 0S206  |uga Suyy “$usu Sugo nypy 4 ugnb weg o> ogo 1| 11
FHLNYOG FHON
OYHI q : aL NY.L ONQHL HNIG A 10H
HO I0H yX ONYEDONN |\ ovoa | ONOMUL | ooy mpr | N NgAnu | NMEONOHL | oy |JHONONQD | AVEYA | oy yvoyNny|  oNOHA | XLIHDONYOL |XLIHONYOL
WYGOVE | YHN ATNYNO , 10W . : YOH NYA . YADOH | ovioye Y iA NO@ NZL LLOS
NYOL LVOH YD D010 FHL HD HNVHL QS NVA ‘AL . ALLVYLYA| D0NDIHD | 13ANDONQL | AaONOL
13and | HONYOL | NVNOO0DDYD | ypyyve; JAOYEIND | bonPiaing | yypamo | HONYOL | My \vor | YOMIHD |-D0AOYID |4 000y ins NyoL 13And
13400 | voo onoavon | T IVEL Inyor 1gand vy | amano (AT NYOLINyor agxno| o nyou | SR Y D
1HD NvoL 1300 | ¥ yol 1y i paano  |NYOL LT




[image: image14.png]Phu luc X
QUYET TOAN CHI BO SUNG TU NGAN SACH TRUNG UONG CHO NGAN SACH BIA PHUONG
POI1 VOI TUNG TINH, THANH PHO TRUC THUQC TRUNG UONG NAM 2021
(Kém theo Nghi quyét s6 91/2023/QH15 ngay 19 thang 6 nam 2023 ciia Qudc hoi)

Bon vi: Triéu déng

DU TOAN PUQC GIAO QUYET TOAN So sanh (%)
) ] BO SUNG CO MUC TIEU KHONG KE
STT| TINH, THANHPHO | = . | BOSUNG | BOSUNGCO | Luvo oo | BOSUNG TONG | BOSUNG pad
TONGS CANDOI | mycTiEu | TONG CANDOI | pancoq |VONNGOAIVONTRONG| sO Mv%?ggg ;u[
NUGC NUGC NUOC

A B 1 2 4 5 6 7 8 9 10=5/1 11=(5-7)/(1-3)
TONG SO 368.449.137| 230.720.854]  137.728.283| 346.795.524| 230.720.854] 116.074.670|  13.652.863| 102.421.807]  94.1
I |MIEN NUI PHIA BAC 108.209.041|  78.445.238 29763.803| 104.901.522| 78.445238] 26.456.284|  3.590.871] 22.865413] 969
|| HA GIANG 11.072.744] _ 8.115.132 2957612|  10490.812]  8.115.132]  2.375.680 361237|  2014.443] 947
2 | TUYEN QUANG 6.855.525|  4.801.941 2053.584]  6.861.012]  4.801.941]  2.059.071 213917 1.845.154] 100,1
3 | CAO BANG 8.476953|  6.399.205 2077.748]  8.135.291] _ 6.399.205| _ 1.736.086 587.849]  1.148237] 96,0
4 | LANG SON 8.625.156] _ 6.680.984 1944.172]  8.128.006|  6.680.984]  1.447.022 262.950]  1.184.072] 942
5 | LAO CAI 6.786.893| _ 4.800.408 1986.485|  6.694.653|  4.800.408]  1.894.245 172.690]  1.721.555] _ 986
6 | YEN BAI 7810.668]  5.638.198 2.172.470]  7.702.109]  5.638.198]  2.063.911 284.101 1.779.810] 98,6
7 | THAINGUYEN 3.602.071]  2.127.557 1474.514]  3341.906]  2.127.557] _ 1.214.349 336.520 877.829] 928
S | BACKAN 5356.944]  3.206.070 2.150.874]  5.119.014]  3206.070]  1.912.944 550555  1.362389] 956
9 | PHU THO 7737.986]  5.868.425 1869.561|  7.324.914]  5868.425|  1.456.489 109502]  1.346987] 947
10 | BAC GIANG 8.662.702] _ 6.550.550 2112.152]  8515.776]  6.550.550]  1.965.226 107.220]  1.858.006] 98,3
11 | HOA BINH 8289.520] 5903216 2386.304]  7.658.100]  5903.216]  1.754.884 331.190]  1.423.694] 924
12 |SONLA 9.835.934]  7.176.034 2659900]  9.637.013|  7.176.034] _ 2.460.979 67.400]  2.393.579| 980
13 | LAI CHAU 6.042.208]  4.624.671 1417.537]  6.196.623] _ 4.624.671 1.571.952 32.725|  1.539.227] 1026
14 |PIEN BIEN 9.053.737] _ 6.552.847 2500.890]  9.096.293|  6.552.847|  2.543.446 173.015] _ 2.370431] _100,5
1 | PONG BANG SONG HOY _ 39.969.026|  18.869.189 21.099.837| 33.032.097| 18.869.189|  14.162.908] 1985016 12.177.892] 826
15 | HANOI 7.146.734 0 7.146.734] _ 1.908.702 o[ 1908.702]  1.023.649 885.053] 26,7
16 | HAI PHONG 1.433.972 0 1433.972]  1280.175 0| 1280.175 261430]  1.018.745] 893
17 | QUANG NINH 2.244.949 0 2244.949]  1.043.714 o 1043714 49.525 994.189] 46,5
18 | HAI DUONG 3.045.150]  1.454.707 1590.443|  3.167.734]  1454.707]  1.713.027 32339]  1.680.688] 1040
19 | HUNG YEN 1.589.499 101.993 1487.506]  1.589.497 101.993]  1.487.504 41.798]  1.445.706] 1000
20 | VINH PHUC 2285522]  1.483.687 801.835|  2254.179|  1.483.687 770.492 200.519 569.973] 986
21 | BAC NINH 440,845 0 440.845 421.279 0 421279 0 021279 956
22 |HANAM 2.169.705 1.051.010 1118.695|  1.957.307] _ 1.051.010 906.297 94.833 811.464] 902
23 | NAM BINH 8611.169]  6.854.734 1756.435|  8513.711| _ 6.854.734] _ 1.658.977 8985]  1.649.992] 989
24 | NINH BINH 3710.757]  2.407.537 1303.220] _ 3.649.822]  2407.537|  1.242.285 195.806]  1.046.479] 984
25 | THAIBINH 7290.725|  5.515.521 1775.204]  7245977] _ 5.515.521 1.730.456 76.132|  1654.324] 994
I11 | BAC TRUNG BO VA D.H| _ 97.463.921|  60.511.543 36.952.378|  93.847.225| 60.511.543| 33.335.682|  3.706.383|  29.629.299] 963
26 | THANH HOA 19.399.537] _ 16.334.975 3.064.562|  19237.078]  16.334.975|  2.902.103 316265  2.585.838] 992
27 | NGHE AN 15235425  11.689.128 3.546.207]  14.980.687|  11.689.128] _ 3.291.559 366.476]  2.925.083] 983
28 | HA TINH 12.951.013] _ 7.097.029 5.853.984]  12.095.640]  7.097.029] _ 4.998.611 607.239]  4.391372] 934
29 | QUANG BINH 7.802,060] _ 5.070.282 2.731.778]  7436.201] _ 5.070.282| 2365919 343011]  2022908] 953
30 | QUANG TRI 6.684.006]  3.946.127 2.737.879|  5.778.243]  3946.127|  1.832.116 231.140]  1.600976] 864
31 | THUA THIEN - HUE 5453.731]  2.528.134 2025597|  5236.783]  2.528.134| _ 2.708.649 334392]  2374257] 96,0
32 | PANANG 1.939.931 0 1.939.931 1.583.533 0| 1583533 63.648]  1519885| 816
33 | QUANG NAM 2.941.575 1.089.738 1851.837]  2.594417]  1.089.738] _ 1.504.679 317.496]  1.187.183] 882
34 | QUANG NGAI 3.653.575 1.030.415 2623.160]  4.136354]  1.030.415] _ 3.105.939 198233]  2.907.706] 1132
35 | BINH DINH 6.765222]  3.33.491 3531.731|  6.464.079]  3233491]  3.230.588 311.580]  2.919.008] 955
36 | PHU YEN 4679.453]  3.228.846 1450.607]  4.667.125|  3.28.846]  1.438.279 42222]  1396.057] 997
37 | KHANH HOA 1.840.552 750.975 1.089.577] _ 1.699.088 750.975 948.113 106.013 842.100] 923
33 | NINH THUAN 3271.734]  1.791.848 1479.886]  3.155349]  1.791.848] _ 1.363.501 413.074 950427 964
39 | BINH THUAN 4.846.108]  2.720.555 2.125.553|  4.782.648]  2.720.555|  2.062.093 55.594]  2.006499 987
IV | TAY NGUYEN 35.139.867|  26.007.418 9.132.449| 33.818.480| 26.007.418]  7.811.062 961.678]  6.849.384] 962
40 | PAK LAK 10.739.311] _ 8.473.654 2265657]  9.941.717]  8473.654|  1.468.063 241.122]  1.226941] 926
41 | PAK NONG 4644.597]  3.291.982 1352.615]  4.601.850]  3291.982]  1.309.868 297.439]  1.012429] 99,1
42 | GIA LAI 8249.499]  6.545242 1704.257] _ 8.167.100] _ 6.545.242] _ 1.621.858 165.794]  1456.064] 99,0
43 | KON TUM 4.874.804] _ 3.270.925 1603.879]  4.588.050]  3.270.925|  1317.125 141.884]  1.175241] 94,1
44 | LAM DONG 6.631.656]  4.425615 2206.041|  6.519.763] 4425615  2.094.148 115439] 1978709 983
V | DONG NAM BO 21.454.996]  4.322.693 17.132.303]  17.633.925]  4.322.693| 13.311.232]  1.033.812| 12.277.420] 822
45 |HO CHI MINH 6.365.836 0 6.365.836]  3.464.167 o 3.464.167 714.124]  2.750.043] 544
46 | PONG NAI 6.135.429 239.047 5896382]  6.036.596 239.047|  5.797.549 0] 5.797.549] 984
47 | BINH DUONG 1.401.354 0 1401.354] _ 1.073.480 o 1073.480 38346]  1035.134] 766
48 | BINH PHUGC 4.078.150]  2.699.915 1378235  4.046.090]  2.699.915|  1.346.175 169.700]  1.176475] 992
49 | TAY NINH 2714.188] _ 1.383.731 1330457|  2413.594]  1.383.731 1.029.863 111.642 918221] 889
50 | BA RIA - VONG TAU 760.039 0 760.039 599.998 0 509.998 0 599.998] 789
VI | DONG BANG SONG CUY| _ 66.212.287|  42.564.773 23.647.514]  63.562.275| 42.564.773|  20.997.502]  2.375.103|  18.622.399| 96,0
51 | LONG AN 2.271.804 497.279 1774.525]  2.205.890 497279 1.708.611 167.081 1541530 97,1
52 | TIEN GIANG 3236579|  1.981.237 1255342]  3.345.110]  1981237]  1.363.873 71.385 1292.488] 103,4
53 | BEN TRE 5.566.956]  3.751.852 1815.104]  5245553]  3.751.852]  1.493.701 88.068|  1405.633] 942
54 | TRA VINH 5.017.043]  3.831.602 1185.441]  4.999301|  3.831.602] _ 1.167.699 46992]  1.120.707] 996
55 | VINH LONG 3.583.195 1.935.349 1647.846]  3322.643] 1935349  1.387.294 98.955] 1288339 927
56 | CAN THO 3.697.293 898.893 2.798.400] _ 2.373.044 898.893 1.474.151 466.512]  1.007.639] _ 64.2
57 |HAU GIANG 4.136.533]  2.679.499 1457.034]  4.076.824]  2.679.499]  1.397.325 152.074]  1.245251] 986
58 | SOC TRANG 7.944.802]  5.455.461 2489341] 7880759  5.455.461]  2.425.298 479.512]  1.945.786] 992
59 | AN GIANG 9313.004]  6.892.230 2420.774]  9.078.592]  6.892.230|  2.186.362 146.488]  2.039.874] 975
50 | PONG THAP 6.901.779] _ 5.085.320 1816459  6.789.489]  5.085.320]  1.704.169 163.700]  1540469] 984
61 | KIEN GIANG 4.850.264]  3.088.049 1762215|  4.831.843]  3.088.049]  1.743.794 223.668]  1.520.126] 99,6
62 | BAC LIEU 4247.445]  2.804.818 1442627]  4.088.702]  2.804.818]  1.283.884 95763|  1.188.121] 963
63 | CAMAU 5.445590]  3.663.184 1782.406]  5324525|  3.663.184 1.661.341 174905  1486.436]  97.8
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QUYET TOAN CHI NGAN SACH PIA PHUONG TUNG TiNH, THANH PHO TRUC THUQC TRUNG UONG NAM 2021
(Kém theo Nghi quyét s6 91/2023/QH15 ngayl9 thang 6 nam 2023 cua Quéc héi)

Pon vi tinh: Triéu dong

CHI THUONG XUYEN CHI BO CHI CHINQP SO SANH
. - .| SUNG | CHUYEN |TRA NGAN !
IstTi TINH, THANH PHO DU TOAN TONGCHI | CHIDAU TU FRONG DO CHITRA | iy py | NGUON sica | QUYET

NSDP PHATTRIEN | - 16NG 5O CHI NOLAL | 1R{/TAI | SANG NAM | TRUNG Igng[: /U
CHIGD-PT | " o CHINH |  SAU UONG %)

A B 1 2=3+4+7+8+9+10 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2/1
TONG SO 997.178.647|  1.655364.902|  432.624.730|  632.783.054|  223.905.950| 2.667.646| 1.338.361| 428.085| 570.339.099| 17.851.573 165.8
T |MIEN NUI PHIA BAC 153.841.611 219.412.011|  56344.756|  107.854.812|  46.114.558|  306.456|  37.129|  41.925| 52.011.936| 3.121.453 142,6
| [HA GIANG 12.584.384 14.474.083 3.453.604 9.061 429 4156190 25.993 1071  26825|  1814.691 116.463 115,0
2 |TUYEN QUANG 8758325 11.114.083 3.618.084 5.507.491 2333010 11.460 1016 1200]  1979.821 6.471 126,9
3 |CAO BANG 9670113 12.426.268 2764727 7133803 2.925.889 16.092 2538 1300  2249728] 274172 1285
4 |LANG SON 10.619.456 13.181.615 2923559 7.881.291 3.454.095 16.039 719 1400]  1876.091| 498555 1239
5 |LAO CAI 11.953.593 17.656.009 5294177 7832423 3.494.924 23.159 3.449 1100]  4270360]  254.500 147,7
6 |YEN BAI 10.069.268 14.427.495 3.819.027 6.554.095 2602392 21280 2491 1200 3.702247| 348435 1433
7 |THAINGUYEN 13.023.171 25.105.143 6022226 8488223 3.326.709 33.701 15.288 1000]  10.576.856 1550 192,8
8 |BAC KAN 6.004.544 6.987.242 1639234 3,546,205 1385016 16.245 1424 1000 1666.461 132918 1164
9 |PHU THO 12.216.59 17.782.180 4608311 8.987.605 3.782.558 37.718 3121 1200  3863.115|  318.828 1456
10 |BAC GIANG 15.856.602 34336269|  10.514.600 11.609.862 4507797 37.856 1.498 1200 11942428] 266681 216,5
11 |HOA BINH 12.295.420 13.900.503 3.984.022 8410.680 3.681.416 16.181 2305 1300] 1473916 28.280 13,1
12 |SON LA 13.360.244 15.382.665 3.275.983 9.895.129 4670739 22459 762 1200]  1990449]  219.142 1151
13 |LAI CHAU 7378558 10.027.084 1.862.760 5524433 2311.462 11.891 333 1000]  2.040.541 598.017 1359
14 [DIEN BIEN 10.042.337 12611372 2.564.442 7422144 3.482.361 16.382 1114 1000|  2.565232 57.440 1256
11 [DONG BANG SONG HONG 256.850259|  491241.608| 125225944  134.762349|  46.829.657|  565.815| 131.339| 23474 229.626.712| 1.471.790 1913
15 |HA NOI 97.156.694 196.366.387|  37.637.705 46900.583] 14822849  189.600 3360  10.460] 111.809.394 4885 202,1
16 |HAI PHONG 21.645.350 42517.639|  14378.837 12.850.347 4401322 61654| 66997 1714 15.162.495 57.249 196,4
17 |QUANG NINH 26.877.024 42895616]  16.108.164 11.380.978 3.678.045 81214 3.679 1600] 15353935 47.260 1596
18 |HAI DUONG 12.986.208 23.690.763 6.259.038 9.556.786 3.692.095 27.554 3.045 1.230 7.453.759 416.905 1824
19 |HUNG YEN 10.873.004 17.527.125 5.411.186 6.715.375 2247160 35.159 3.191 1000 5219.137 177.236 1612
20 |VINH PHUC 17.819.571 41473796  10286.172 9.156375 3.548.413 28711|  39.840 1510] 21984259 5.640 2327
21 |BAC NINH 19.140.863 32.971274 9.539.120 8.495.041 2830807 39613 4287 1.000] 14.931.786 40 172,3
22 |HA NAM 9.510.005 20.770.957 5.056.586 5.966.234 2084512 16.395 419 1000 9740874 2.067 218.4
23 [NAM PINH 13.185.369 19.576.880 5.917.306 8.034.460 3494171 26.656 958 1510]  4959.152|  663.494 148,5
24 |NINH BINH 15.444.857 35.338.666 8.502.062 7.280.938 2.748.488 31.727 299 1.000]  19.540.582 13.785 2288
25 | THAI BINH 12211315 18.112.505 6.129.768 8425231 3281795 27.532 1487 1450 3471339 83.230 1483
I11[BAC TRUNG BO VA DHMT 203.022.490|  349.991.515|  95399.549|  131.920.154|  49.231.863|  489360|  37.653| 130.580| 116.651.486] 5.852.093 171,6
26 | THANH HOA 32.804.637 53.042368]  17.415.909 20.787.404 8.753.699 96.127 5297 3230] 13.566.268| 1264260 1615
27 |[NGHE AN 25.589.825 39.338.048 9.537.172 18.100.627 7.857.855 48.129 5340  2890] 10710275  981.744 153.7
28 |HA TINH 17.782.453 27.949568|  10.104.025 9.269.858 3.476.181 52522 3.097 1340  8416330] 154918 1572
29 |QUANG BINH 11.803.160 18.236.948 5941427 7.382.880 2.675.303 19419 1000]  4120554] 782087 1545
30 |QUANG TRI 8814.166 12.393.068 2.766.107 5871955 2236826 20277 1564 1.000] 3384951 367.491 140,6
31 | THUA THIEN HUE 10.730.431 21.119.582 4.029.428 7.559.005 3.038.161 30.846 2093 1180]  8953473|  574.403 196,8
32 |PA NANG 14.741.800 34.233.666 9.592.063 9138139 2,191,080 59.201 2125 1820 15310632 188 287 2321
33 |QUANG NAM 16.577.115 35221112 6.937.963 11.621.740 3.970617 27316 1779 1450] 16431885 226295 212,5
34 |QUANG NGAI 12.935.943 21.038.472 5084318 9.248.576 3.134.176 24.436 897 1140]  6496.507|  207.034 162,6
35 |BINH BINH 15.714.862 25.185.202 9.666.840 9.062.138 3.146.880 55815 3.867 1360] 6339372 111.625 160,3
36 |PHU YEN 9.584.423 16.208.405 4.494 868 5453172 2.058.990 10.240 4876|  91.000]  5738.800] 425689 169,1
37 |KHANH HOA 10.497 464 16.968.097 3.434.657 7.688.571 2.578.449 21.136 3.006 1170  5.840.693 0 161,6
38 [NINH THUAN 5.431.004 10373434 2.538.706 3.992.361 1382533 13344 2692|  21.000] 3478818] 339857 191,0
39 |BINH THUAN 10.915.208 18.683.545 3.856.066 6.743.127 2.731.113 10.462 1.020 1.000 7.853.928 228.404 171,2
IV|TAY NGUYEN 55.669.697 76.615.132] 17278242 39.821.748]  16.967.696 98.141 3.984|  7290| 17.429.699 2.074.169 1374
40 |PAK LAK 15.499.911 20.654.381 4.078.199 12.101.431 5533374 27.603 657 1440  3.861.786|  610.868 132,7
41 |DAK NONG 6798377 9.604.935 2214.495 4.788.807 1.955.821 13.397 1300 1000 2348351 250.982 1413
42 |GIA LAI 12.282.399 15.699.060 3208223 9.016.814 3.571.901 27977 616|  2550|  2657.978|  812.879 1277
43 |KON TUM 7.159.604 10.244.410 2.719.751 4.986.600 2.161277 8.846 669 1000 2204822 331568 1431
44 [LAM PONG 13.929.406 20412346 5.057.574 8.928.097 3.745323 20318 742 1300]  6356.762 67.871 1465
V [DONG NAM BO 177.867.128|  299.877.909]  84.700230|  119.494366]  30.864.942|  967.619| 1.073.684] 21.310] 94.240.097| 348222 168,1
45 | TP. HO CHI MINH 90331276 133844711 36416233 50077399  14.930929]  799.842| 1017.394]  11.400| 37319297 2.988 1482
46 |DONG NAI 25.623 429 51470363] 16908610 17.120.355 5.068.735 39.696 6088  2910] 17404709 27.691 200,9
47 |BINH DUONG 21.797.926 47.160.666]  10.077.353 17.256.209 3213855 16.243 15979]  s5.000] 19.806.125 ) 2164
48 |BINH PHUGC 10.334.150 18.964.088 5581418 7,982,384 2.704.465 15714 1000  5249.082] 150204 1835
49 |TAY NINH 9.991 548 14.612.883 4.527.699 6.473.995 2.167.385 29.061 569 1.000]  3.603.520 6.100 146,3
50 |BA RIA VONG TAU 19.788.799 33825198]  11.188917 11.584.024 2.779.573 67.063| 33654 10.857.364 161239 166,2
VI|DONG BANG SONG CUU LONC _ 149.027.463|  218.226.727|  53.676.009 98.929.625|  33.897.234| 240255  54.572| 203.506| 60379.169| 4.983.846 145,9
51 |LONG AN 13.939.804 26.653.686 6.595.587 9.791.097 3.019.016 26.409 4316 1260]  10261.426 0 1912
52 | TIEN GIANG 12.578.179 16.775.837 4731525 8.784.567 2.804.997 21477 76 1000 3.250.731 7938 133,4
53 |BEN TRE 10.130.056 15.284.661 4246323 6.760.945 2.427.082 28921 3011|  36.700] 4126935 110.747 150,9
54 |TRA VINH 9.487.293 14.833.307 4.065.866 7.006.648 2317439 12316 43| 83247| 3438887| 238616 1563
55 [VINH LONG 8938395 12.190.896 4398574 5.438.262 2.038.470 14.769 1303] 65709  2.087.118 199.930 1364
56 |CAN THO 13.654.559 16.960.716 3882874 7.053.154 2.189.541 23747]  20.885 1380 5908423 94.000 120,9
57 |HAU GIANG 7.047.423 9.714.505 2623270 4561 630 1507.017 20731 2882 1000 2382.869 142.854 137,8
58 |[SOC TRANG 11535362 16.409.173 3.738.729 7.737.941 2.861.003 8350 5686  2000] 3708633 1216.184 1423
59 |AN GIANG 15.031.304 19.633.906 3.160.542 10.556.583 3.839.621 21827 6.526 1170 5.069.847|  839.238 130,6
60 [PONG THAP 13.370.779 19.577.810 4460077 9.613.280 3.486.573 14.227 823 2000]  4896017] 605613 146,4
61 |KIEN GIANG 15.334.774 25.007.555 4.886.851 9.887.577 3.580.170 21.709 4817 1040  9899373|  327.897 160,5
62 |BAC LIEU 7.547.945 11.025.102 2.860.148 4.646.079 1514351 10361 2414 6000]  2817.843| 692618 1461
63 |CA MAU 10.431.590 14.159.573 4025643 7.091.862 2311954 15411 1790 1000] 2531067 508211 1357
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